MA TRẬN, ĐỀ THI HỌC SNH GIỎI NGỮ VĂN 6 NĂM 2023-2024
	TT
	Kĩ năng
	 Nội dung đơn vị kiến thức
	Các cấp độ nhận thức.
	Tổng

	
	
	
	 Nhận biết
	 Thông hiểu
	 Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I.
	Đọc hiểu
	Trích đoạn thơ “Quê hương” của Nguyễn Đình Huân.
	-Xác định được thể thơ, liên hệ một bài thơ khác trong chương trình.
- xác định được các từ láy trong đoạn thơ. Giải nghĩa các từ láy.

	-  Tìm và nhận xét về các hình ảnh, âm thanh viết về quê hương.
	- Chỉ ra và nêu tác dụng của một biên pháp tu từ
	Thông điệp có ý nghĩa nhất và lí giải.
	

	 Tổng
	   Số câu
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	 5

	
	Số điểm
	
	2,0
	1,5
	1,5
	1,0
	6

	
	Tỷ lệ
	
	10%
	7,5 %
	7,5%
	5%
	30%

	II
	Tập làm văn
	Đóng vai một nhân vật kể lại nội dung một câu chuyện cổ tích thú vị mà em yêu thích nhất.

	Đảm bảo cấu trúc bài văn kể chuyện sáng tạo; xác định đúng yêu cầu của đề.

	-Xác định ngôi kể: ngôi thứ nhất.
Sử dụng ngôi kể linh hoạt nhất quán.
Giới thiệu được truyện. Kết thúc truyện.
	-Kể chi tiết các sự vệc được câu chuyện cổ tích đã đọc.
- Bài học sâu sắc rút ra từ truyện kể.
	Lời kể sáng tạo sâu sắc, diễn đạt sâu sắc, giàu tình cảm
	

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	 

	
	1

	
	 Số điểm
	
	 2
	4,5
	4,5
	 3
	14

	
	Tỷ lệ
	
	 10%
	22,5%
	22,5 %
	!5%
	70

	Tổng cộng
	Số câu
	
	3*
	1*
	1*
	1*
	6

	
	Số điểm
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	6
	6
	4
	20

	
	Tỷ lệ
	
	20%
	30%
	30%
	20%
	100%
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